
STT Tên học sinh Lớp Điểm Giải

1 Phạm Thiên Phúc 3A 300 Giải Nhất

2 Nguyễn Minh Sơn 3A 300 Giải Nhất

3 Nguyễn Quỳnh Chi 3A 300 Giải Nhất

4 Bùi Phạm Minh Anh 3B 300 Giải Nhất

5 Nguyễn Lê Trúc Linh 3A 290 Giải Nhất

6 Đặng bảo ngọc 3D 290 Giải Nhất

7 Trần Bảo Hà Phương 3A 290 Giải Nhất

8 Lê Hoàng Minh An 3E 290 Giải Nhất

9 Đào Hương Giang 3B 290 Giải Nhất

10 Phạm Trung Kiên 3H 290 Giải Nhất

11 Nguyễn Thi Bảo Ngọc 3B 290 Giải Nhất

12 Nguyễn Tùng Lâm 3C 290 Giải Nhất

13 Trần Đình Khang 3C 290 Giải Nhất

14 Phạm Tiến Minh 3B 290 Giải Nhất

15 Trần Hương Lan 3H 290 Giải Nhất

16 Nguyễn Hà My 3C 290 Giải Nhất

17 Nguyễn Mai Chi 3H 280 Giải Nhì

18 Đặng Khánh Bảo 3G 280 Giải Nhì

19 Nguyễn Hoàng Bảo An 3A 280 Giải Nhì

20 Đặng Trần Tú Linh 3B 280 Giải Nhì

21 Dương Bảo Linh 3G 280 Giải Nhì

22 Nguyễn Thảo Chi 3B 280 Giải Nhì

23 Dương Quang Thái 3D 280 Giải Nhì

24 Nguyễn Minh Đại 3D 280 Giải Nhì

25 Vũ Băng Ngọc 3C 280 Giải Nhì

26 Lương Hoàng Phúc 3B 280 Giải Nhì

27 Do Bui Anh Tien 3C 280 Giải Nhì

28 Nguyễn Quốc Hải 3B 280 Giải Nhì

29 Đỗ Gia Khánh 3G 270 Giải Nhì

30 Vũ NGỌC ANH 3B 270 Giải Nhì

31 Đinh Hữu Khôi Nguyên 3B 270 Giải Nhì

32 Nguyễn Tùng Lâm 3H 270 Giải Nhì

33 Nguyễn Minh Anh 3B 270 Giải Nhì

34 Nguyễn Khánh My 3D 270 Giải Nhì

35 Hà Gia Phúc 3A 270 Giải Nhì

36 Nguyễn Tường Vi 3E 270 Giải Nhì

37 Dương Mai Anh 3A 260 Giải Ba

38 Nguyễn Minh Khang 3H 260 Giải Ba

39 Nguyễn Công Vinh 3H 260 Giải Ba

40 Minh Đức 3H 260 Giải Ba
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41 Đặng Trần Tú Linh 3B 260 Giải Ba

42 NGUYỄN BẢO ÂN 3C 260 Giải Ba

43 Phạm Đăng Khôi 3H 260 Giải Ba

44 caothanhhathhht 3D 250 Giải Ba

45 Trần Nhã Uyên 3B 250 Giải Ba

46 Đặng Gia An 3B 250 Giải Ba

47 Vũ Tô Lâm 3G 250 Giải Ba

48 Bùi Hoàng Hải 3C 250 Giải Ba

49 Lê Hoàng Bảo Chi 3E 250 Giải Ba

50 Đặng Minh Sơn 3B 250 Giải Ba

51 Nguyen khanh an 3H 250 Giải Ba

52 Vũ Hồng Phúc 3B 250 Giải Ba

53 Trần Phúc An 3E 240 Giải Khuyến Khích

54 NGUYỄN THÙY TRANG 3D 240 Giải Khuyến Khích

55 Nguyễn Đức Lâm 3B 240 Giải Khuyến Khích

56 Nguyễn Tuệ Minh 3H 240 Giải Khuyến Khích

57 Bùi Quang Huy 3G 240 Giải Khuyến Khích

58 Nguyễn Ngọc Diệu Huyền 3H 240 Giải Khuyến Khích

59 Ngô Khánh Ngân 3A 240 Giải Khuyến Khích

60 Nguyễn Minh Hưng 3B 240 Giải Khuyến Khích

61 Hoàng An 3A 230 Giải Khuyến Khích

62 Hồ Viết Thắng 3A 230 Giải Khuyến Khích

63 Quách Vũ Tuệ Lâm 3B 230 Giải Khuyến Khích

64 Vũ Đức Bảo 3D 230 Giải Khuyến Khích

65 Nguyễn Trần Tuệ Lâm 3B 230 Giải Khuyến Khích

66 Nguyen Tri Dung hehehe 3H 220 Giải Khuyến Khích

67 Lê Phạm Gia Hân 3H 220 Giải Khuyến Khích

68 Trần Tuấn Lộc 3H 220 Giải Khuyến Khích


